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Phụ lục
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2026 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3040 QĐ-BKHCN

(Kèm theo Công văn số           /UBND-VHXH ngày        /11/2026 của UBND phường Đức Phổ)

STT Họ và tên Số điện thoại Email Chức vụ Đơn vị công tác
I Cơ quan Đảng
1 Thường trực Đảng ủy

1.1 Vũ Minh Tâm 0983972816 vuminhtam.dp@gmail.com Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
phường Đức Phổ Đảng ủy phường Đức Phổ

1.2 Lê Văn Bình 0983451040 levanbinhdp@gmail.com Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
2 Văn phòng Đảng ủy

2.1 Nguyễn Việt Toàn 0918241001 viettoan100988@gmail.com UVBTVĐU, Chánh Văn phòng Đảng
ủy phường Đức Phổ

Văn phòng Đảng ủy phường
Đức Phổ

2.2 Nguyễn Thị Bích Diễm 0989374347 bichdiem07@gmail.com Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng
Đảng ủy phường

2.3 Phạm Thị Hồng Trinh 0989148282 hongtrinhdp@gmail.com Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy
2.4 Nguyễn Thị Bích 0944137831 bichnguyendp@gmail.com Chuyên viên
2.5 Nguyễn Tấn Thành 0918695679 ntthanh1009@gmail.com Chuyên viên
2.6 Trần Thị Huyền 0974273069 tranhuyen154@gmail.com Cơ yếu - CNTT
2.7 Nguyễn Thị Hoài Thương 0945499215 thuongnguyenthihoai92@gmail.com Chuyên viên
3 Ban Xây dựng Đảng

3.1 Nguyễn Hữu Tuấn 0983972022 huutuan0178@gmail.com UVBTV, Trưởng Ban

Ban Xây dựng Đảng ủy
phường Đức Phổ

3.2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 0983815858 thuyphovinh@gmail.com Phó Trưởng ban
3.3 Nguyễn Võ Minh Phượng 0986049920 minhphuong1209.napa@gmail.com Chuyên viên
3.4 Nguyễn Văn Sơn 0978551291 vanphongubndxaphohoa@gmail.com Chuyên viên
3.5 Huỳnh Thị Cẩm Sương 0357307677 suonghuynhlt@gmail.com Chuyên viên
4 Ủy ban Kiểm tra

4.1 Trần Thị Như Luyến 0978554152 luyenqn2012@gmail,com Chủ nhiệm UBKTĐU

Ủy ban Kiểm tra phường
Đức Phổ

4.2 Phạm Xuân Cường 0974761234 cuongpham121008@gmail.com Phó Chủ nhiệm UBKT
4.3 Nguyễn Thị Bích Ly 0383998032 bichlytpdp@gmail.com Uỷ viên UBKT
4.4 Nguyễn Thị Hồng Thu 0914357189 hongthumt284@gmail.com Uỷ viên UBKT
4.5 Nguyễn Thị Phương Thảo 0988119942 phuongthaopgddp@gmail.com Uỷ viên UBKT
5 Trung tâm Chính trị

5.1 Hoàng Thanh Thu 0987658426 thuvphu@gmai.com Đảng ủy viên, Giám đốc

Trung tâm Chính trị phường
Đức Phổ

5.2 Nguyễn Thị Ngọc Bích 0919681777 bich79984@gmail.com Giảng viên chuyên trách
5.3 Nguyễn Lan Phương Như 0942083425 phuongnhuTTBDCT@gmail.com Viên chức
5.4 Lâm Thị Mỹ Diệu 0915572549 lamthimydieu@gmail.com Viên chức
II Ủy ban MTTQVN phường

6.1 Huỳnh Quang Toàn 0977718532 quangtoanqn2000@gmail.com.vn
Phó Chủ tịch thường trực

UBMTTQVN phường, Chủ tịch Hội
Nông Dân phường

UBMTTQVN phường

6.2 Nguyễn Thị Thu Hà 0367231637 hanguyenvhxh@gmail.com PCT UBMTTQVN phường, Bí thư
Đoàn Thanh niên phường

6.3 Nguyễn Nguyên Trạng 0988779353 nguyennguyentrang300489@gmail.com PCT UBMTTQVN phường, Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh phường

6.4 Nguyễn Thị Mỹ Lạc 0814754917 Nguyenthimylac81@gmail.com PCT UBMTTQVN phường, Chủ tịch
Hội LHPN phường

6.5 Nguyễn Duy Thị Anh Phương 0914350194 duyphuongtran8@gmail.com Chuyên viên UBMTTQVN phường
6.6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 0974024404 hanhpld@gmail.com Chuyên viên UBMTTQVN phường
6.7 Huỳnh Tân Viên 0372156984 huynhvienms@gamail.com Chuyên viên UBMTTQVN phường
6.8 Lê Thị Thanh Bình 0903525267 lethithanhbinh1989@gmail.com Chuyên viên UBMTTQVN phường
III HĐND phường
1 Nguyễn Quốc Tuấn 0824564398 Quoctuan26679@gmail.com Phó Trưởng Ban VH- XH HĐND phường Đức Phổ

IV UBND phường
1 Lãnh đạo UBND

1.1 Trần Ngọc Sang 0977772015 tranngocsangxd@gmail.com Chủ tịch UBND phường UBND phường Đức Phổ
1.2 Hoàng Hải 0979341679 hoanghailtv75@gmail.com Phó Chủ tịch UBND phường UBND phường Đức Phổ
1.3 Đỗ Ngọc Thìn 0943747109 Vuthintdqn@gmail.com Phó Chủ tịch UBND phường UBND phường Đức Phổ
2 Văn phòng HĐND và UBND

2.1 Nguyễn Thị Quý 0933351576 nguyenquy15021987@gmail.com
Phó chánh văn phòng HĐND và

UBND
UBND phường Đức Phổ

2.2 Nguyễn Cẩm Cường 0983072858 camcuongatgt@gmail.com Phó Chánh Văn phòng UBND phường Đức Phổ
2.3 Tô Minh Nguyên 0914011279 tominhnguyen0305@gmail.com Chuyên viên UBND phường Đức Phổ
2.4 Lê Thị Quỳnh Như 0919911319 ltqnhu8710@gmail.com Chuyên viên UBND phường Đức Phổ
2.5 Trần Thị Phượng 0976959048 ttphuong-ducpho@quangngai.gov.vn Chuyên viên UBND phường Đức Phổ
2.6 Trần Ngân Tiến 0346527633 Tientran.300499@gmail.com Chuyên viên UBND phường Đức Phổ
3 Phòng Văn hóa - Xã hội

3.1 Huỳnh Thị Cẩm Tuyền 0908477346 camtuyenpn@gmail.com Chuyên viên UBND phường Đức Phổ
3.2 Lê Thị Minh Thư 0918551771 lethiminhthupn@gmail.com Chuyên viên UBND phường Đức Phổ

mailto:Quoctuan26679@gmail.com


2

3.3 Đặng Thị Tường Vy 0394941667 tuongvy1988@gmail.com Chuyên viên UBND phường Đức Phổ
3.4 Trần Kim Nguyệt 0329437106 kimnguyettran2001@gmail.com Nhân viên hợp đồng UBND phường Đức Phổ
3.5 Nguyễn Thị Lưu 0986999018 Nguyenthiluunoivu@gmail.com Công chức UBND phường Đức Phổ
3.6 Huỳnh Thị Minh Hiệp 0988031866 huynhthiminhhiepphominh@gmail.com chuyên viên UBND phường Đức Phổ
3.7 Hà Thị Bình 0983447725 htbinh-ducpho@gmail.com Phó Trưởng phòng UBND phường Đức Phổ
4 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

4.1 Võ Thanh Tùng 0914861204 tungvo2211@gmail.com Chuyên viên UBND phường Đức Phổ
4.2 Tô Văn Lễ 0905381234 Vanlektht@gmail.com Trưởng Phòng UBND phường Đức Phổ
4.3 Huỳnh Thị Diễm Trinh 0969094368 htdtrinh-ducpho@quangngai.gov.vn Phó trưởng phòng UBND phường Đức Phổ
4.4 Bùi Thị Nguyệt 0988394737 btnguyet-ducpho@quangngai.gov.vn Chuyên viên UBND phường Đức Phổ
4.5 Nguyễn Tấn Phúc 0364754280 ntphuc-ducpho@quangngai.gov.vn Chuyên viên UBND phường Đức Phổ
4.6 Phạm Thanh Tùng 0982922555 pttung-ducpho@quangngai.gov.vn Chuyên viên UBND phường Đức Phổ
5 Trung tâm Phục vụ hành chính công

5.1 Thái Nguyên Trung 0865341986 tntrung-ducpho@quangngai.gov.vn Giám đốc UBND phường Đức Phổ
6 Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

6.1 Nguyễn Thị Lệ Thu 0945259017 lethuvhtt@gmail.com Giám đốc UBND phường Đức Phổ
6.2 Nguyễn Thị Minh Quí 0903558866 quynguyen14454@gmail.com PGĐ UBND phường Đức Phổ
6.3 Trần Thị Nữ Vương 0333386580 ttnuvuong@gmail.com Viên chức UBND phường Đức Phổ
6.4 Phạm Thị Ánh Tuyết 0974575995 phamthianhtuyett2023@gmail.com Viên chức UBND phường Đức Phổ
6.5 Trần Quốc Đạt 0394084132 dattranquoc93@gmail.com Viên chức UBND phường Đức Phổ
7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

7.1
Lê Văn Quang

0943113322
quanglebqldp@gmail.com

Phó giám đốc

Ban QLDA ĐTXD phường

7.2 Trần Thị Liên Hoa 0919563123 lienhoaqldadp@gmail.com Viên chức
7.3 Trần Quý Sang 0944129963 quysangbqlducpho@gmail.com Viên chức
7.4 Trần Thạch Lam 0988174392 thachlamducpho88@gmail.com Viên chức
7.5 Phan Thị Thu Thuỷ 0978015158 thuthuylmqn@gmail.com Viên chức
7.6 Lê Thị Mỹ Ngọc 0349239479 myngocbqldp@gmail.com Nhân viên hợp đồng
7.7 Nguyễn Văn Phúc 0985423507 phucbqlducpho@gmail.com Nhân viên hợp đồng
8 Trạm Y tế

8.1 Lê Thị Thanh Uyển 0985601600 leuyenttyt@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.2 Cao Thị Xuân Trang 0366272898 caothixuantrang79@gmail.com.vn Nhân viên Trạm Y tế phường
8.3 Huỳnh Quang Lê Bộ 0914121425 huynhquanglebo050472@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.4 Đỗ Thị Thảo Nguyên 0945974081 dothaoyt@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.5 Phùng Thị Thanh Thuý 0837899655 phungthithanhthuyphohoa@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.6 Lê Thị Cẩm Tú 0984141846 camtuyt1976@gmai.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.7 Huỳnh Thị Kim Liên 0987164762 Liendp1976@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.8 Đỗ Thị Thanh Tiên 0976101385 chitienqng123@gmali.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.9 Hoàng Thị Cẩm 0814226456 hoangthicamphominh@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.10 Vy Thị Hải 0983561267 vyhaisahuynh@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.11 Nguyễn Ánh Duy 0987177379 nguyenanhduyyte@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.12 Huỳnh Thị Ngọc Thuyền 0916560778 phuthuyen895@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.13 Nguyễn Thị Ngọc Kiểm 0333555602 ngockiem011170@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.14 Nguyễn Thiệt 0984614734 nthiet-yt@quangngai.gov.vn Phó giám đốc Trạm Y tế phường
8.15 Cao Thị Phương Thảo 0394030947 thaocao2007@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.16 Lê Thị Minh Tâm 0913447152 tamlee.201070@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.17 Nguyễn Thị Hồng 0988624877 nguyenhongdp82@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.18 Võ Văn Thuận 0989977126 thuanket@yahoo.com.vn Nhân viên Trạm Y tế phường
8.19 Nguyễn Văn Tiếu 0386013444 nguyenvantieu@gmail.com Giám đốc Trạm Y tế phường
8.20 Lê Thuỵ Nhuận 0981435045 thuynhuanpv@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.21 Nguyễn Thị Thu Thủy 0392283407 thuthuy031177@gmail.com Phó Giám Đốc Trạm Y tế phường
8.22 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 0919499068 nguyenthiquynhtram2020@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.23 Phạm Thị Thảo 0986626005 Thaothu251271.@gmail.com Phó giám đốc Trạm Y tế phường
8.24 Võ Văn Nguyên 0964264679 vovannguyenttytdp@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường
8.25 Từ Thị Thúy 0935726629 tuthithuypharma@gmail.com Nhân viên Trạm Y tế phường

9 Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm

9.1 Lê Thị Hồng Mến 0988189096 hongmen.1407@gmail.com Hiệu trưởng Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.2 Võ Thị Thu Thảo 0977713199 thachthao85@gmail.com P. Hiệu trưởng Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.3 Võ Thị Ánh Nguyệt 0985330856 nguyetdep@gmail.com P. Hiệu trưởng Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.4 Trương Thị Diệp 0366156278 diepmndp@gmai.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.5 Lê Thị Bạch Tuyết 0394345499 tuyetlemamnon@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.6 Nguyễn Thị Lựu 0367319835 luupc2011@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.7 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 0333015838 ngocduyenmntt@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.8 Nguyễn Thị Trí Nhân 0913408479 nhan7981@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.9 Huỳnh Thị Thu Đông 0332065245 thudong.mnpn@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.10 Đổ Thị Minh Tú 0389555056 dothiminhtu11101996@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.11 Võ Thị Tường Vi 0976114526 tuongvi180682@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.12 Huỳnh Thị Thanh Nhựt 0976803152 Nhuth744@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.13 Võ Thị Lệ Quyên 0917467055 lequyenmndp@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.14 Phan Thị Bích Lý 0342630409 Lyphan061194@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.15 Võ Thị Ngọc Hằng 0336507898 hangvolopmamnon18@gmail.com TPCM Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.16 Nguyễn Thị Tuyết Nga 0976773101 Nguyenthituyetnga080296@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.17 Nguyễn Thị Thanh Thúy 0988880788 thuymamnon0788@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.18 Nguyễn Thị Thu Hà 0974397974 hanguyenthithu200@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.19 Nguyễn Thị Mỹ Loan 0962197462 Lonanguyen1234@gmail.com TTCM Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.20 Mai Thị Cẩm Giang 0382150217 Maigiangmn91@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.21 Trần Thị Tuyết Trinh 0353460441 Trantuyettrinh77@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.22 Nguyễn Thị Ánh Minh 0987809993 minh300973@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.23 Trương Thị Ngọc Diệp 0982318318 Nganrom141204@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn nghiêm
9.24 Ngô Thị Ánh Ngọc 0345866416 ngoc6254@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
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9.25 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 0963427258 thanhthuynguyen20101995@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.26 Lê Thu Hằng 0935443799 thuhang3588@gmail.com Kế toán Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.27 Trần Thị Thanh Thuý 0935443799 thanhthuyqng572@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.28 Nguyễn Thị Xuân Trang 0977896985 xuantrangp86@gmail.com TPCM Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.29 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0385861064 rubynguyen25111995@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.30 Nguyễn Phan Hải Yến 0987154892 doanvien.0812@gmail.com Văn thư Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.31 Võ Thị Kim Tụ 0976575435 kimtu435@gmail.com Nhân viên y tế Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.32 Đỗ Thị Thúy Kiều 0949194657 Kieudoanđt84@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.33 Hồ Thị Minh Thuỳ 0387896118 minhthuy280495@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.34 Chu Thị An 0977666216 Chuthian1992@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.35 Huỳnh Thị Kim Thoa 0988241578 Kimthoa19762014@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.36 Nguyễn Thị Mai Trinh 0376698312 nguyenthimaitrinh94@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.37 Nguyễn Thị Hoàng Nga 0369955877 nguyenthihoangngadp@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.38 Phan Thị Thanh Huyền 0347404362 phanthithanhhuyen1908@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.39 Phạm Thị Kim Loan 0935683209 Loanmn282@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.40 Phạm Thị Hồng Nguyện 0961301214 nguyenmnpv@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.41 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 0929060724 nguyenthithuyquynh28051998dp1@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.42 Trần Thị Hồng Diễm 0329169368 diemclouds@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.43 Huỳnh Thị Chín 0919089227 thichin01011982@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.44 Nguyễn Thị Thiên Nhân 0774475189 Nguyenthiennhan369@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.45 Nguyễn Thị Thu Nga 0974396163 thungamnpn@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.46 Huỳnh Thị Hồng Thắm 0976884105 huynhtham1981@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.47 Hồ Thị Diễm Phương 0987852736 phuongho.290189@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.48 Trần Thị Lệ Thi 0385175870 tranlethi2051987@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.49 Trần Thị Kiều Diểm 0334067143 kieudiemdp1@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.50 Huỳnh Thị Trâm Anh 0394890540 Tramanhphoninh@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.51 Lê Thị Lệ My 0914805768 Lemymntt@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.52 Nguyễn Thị Cẩm Viên 0985487424 Camvien71@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.53 Trần Thị Huỳnh Thư 0368149587 huynhthupn87@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.54 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 0327463360 quynhnguyen140394@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.55 Trương Thị Xuân Nương 0374562977 menuong@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.56 Nguyễn Thị Mãi 0919707556 Mainguyenshdp@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.57 Võ Thị Hòa 0961203669 hoavo170701@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.58 Đỗ Thị Thu Thủy 0962743109 Thuthuydp123@gamil.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.59 Nguyễn Thị Minh Ngân 0352841153 baonhu0619@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.60 Phạm Thị Thanh Nhàn 0971099710 nhanpham160398@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.61 Lê Ngọc Huyền 0978220696 lengochuyen226@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.62 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 0905957653 ngocanhttdp@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.63 Huỳnh Thị Thanh Lê 0334069827 huynhthanhle4592@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.64 Nguyễn Thị Kiều Linh 0359839350 nguyenkieulinh007@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.65 Võ Thị Thúy Diễm 0385188407 vothuydiemmnpn@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.66 Đặng Thị Kim Ngân 0397795272 ngandang.130694@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.67 Lê Thị Liền 0967379785 lienmnpn82@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.68 Võ Thị Mỹ Hằng 0387231086 hangvo1986@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.69 Nguyễn Thị Lệ Thu 0984225057 nguyenthilethuns@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.70 Lê Thị Kiều Trang 0367170241 kieutrangpk91@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.71 Phạm Thị Ánh Tuyết 0964350169 phamthianhtuyet1995dp@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
9.72 Trịnh Thị Tuyết Kiều 0363386886 kieutrinh.1509985@gmail.com Giáo viên Trường MN Nguyễn Nghiêm
10 Trường Mầm non Đức Phổ

10.1 Nguyễn Thị Xuân Nương 0789413678 xuannuongmn1234@gmail.com Hiệu trưởng Trường MN Đức Phổ
10.2 Võ Thị Kim Mến 0979699016 vothikimmen83@gmail.com P. hiệu trưởng Trường MN Đức Phổ
10.3 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 0328417546 myledp81@gmail.com P. hiệu trưởng Trường MN Đức Phổ
10.4 Võ Thị Hồng Duyên 0389303223 duyenvo.dp@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.5 Ngô Thị Diễm Ngân 0971764457 diemnganmg@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.6 Nguyễn Thị Kiều 0919556065 Katysamkingtk@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.7 Huỳnh Thị Thúy Trinh 0944637320 htttrinh80@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.8 Trần Thị Kim Lan 0379695014 Nguyentranbangdi15@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.9 Nguyễn Thị Thùy Dương 0376023238 Thuyduong030297@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ

10.10 Huỳnh Thị An 0702664382 ananhuynh1989@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.11 Trần Thị Thã 0988832409 tranthithamnpt@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.12 Võ Thị Minh Thủy 0376193409 minhthuy0706@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.13 Trương Thị Vương 0346710610 vuong201180@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.14 Đặng Thị Thọ 0344644901 thod8720@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.15 Phạm Thế Quyên 0947638149 thequyenpham3@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.16 Đoàn Thị Thanh 0975967582 doanthithanh0912@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.17 Phạm Thị Cẩm Loan 0393675030 phamthicamloan512@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.18 Phạm Thị Ngọc Xuyến 0336575322 phamxuyen.sgu@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.19 Võ Thị Thanh Kỳ 0394164455 vothithanhky.qn95@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.20 Huỳnh Thị Yến 0383124754 thiyen10061990@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.21 Nguyễn Thị Thủy 0987106745 nguyenthithuymnph0@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.22 Nguyễn Tuyết Mai 0918296859 huonghamy2012@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.23 Nguyễn Minh Thư 0869100298 Nguyenminhthu10021998@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.24 Huỳnh Thị Trúc Ly 0967249167 huynhtrucly2000qn@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.25 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 0374498961 huynhthingochuyen031997@gmai.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.26 Nguyễn Thị Trà Giang 0975839349 tragiang02092002@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.27 Nguyễn Thị Diễm 0985251423 nguyendiemmnpv@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.28 Nguyễn Thị Điệp 0336575367 diepnguyenthi1105@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.29 Nguyễn Thị Kiều 0987359512 thikieu16051979@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.30 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 0387793166 nguyenthibichthuy20111971@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.31 Nguyễn Thị Thư 0395365916 Thumnpv@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
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10.32 Trần Thị Phương Mai 0355608396 maitranmnpv@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.33 Huỳnh Thị Cảnh 0394346093 songcanhgiabao89@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.34 Nguyễn Thị Xí 0974914818 nguyenthixi18@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.35 Trần Thị Lệ Huyền 0368080203 Tranthilehuyen08081986@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.36 Nguyễn Thị Mai Sương 0387792316 nguyenthimaisuong24@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.37 Nguyễn Thị Ngọc Bích 0375811726 bichnguyen140689@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.38 Trần Thị Thu Hiền 0399180132 thuhien010793@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.39 Trần Thị Thuận 0988037215 thuanmnpv@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.40 Phan Thị Ngọc Thạnh 0985565424 phanngocthanh120286@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.41 Lưu Thị Minh Quý 0374508442 luuthiminhquy442@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.42 Trần Thị Đông 0394289131 Dongtran30697@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.43 Phan Thị Kim Cúc 0336804351 kimcucmnpv@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.44 Huỳnh Thị Trà My 0989720432 huynhttmy01020305@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.45 Võ Thị Bích Loan 0968396984 bichloanvo1104@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.46 Lê Thị Ánh Kiểu 0978541335 lekieu335@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.47 Đoàn Nguyễn Thị Cẩm Duyên 0918057154 doannguyenthicamduyen24031988@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.48 Nguyễn Thị Yến 0383124754 thiyen10061990@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.49 Hồ Thị Kim Loan 0376833362 kimloan18051997@gmail.com Giáo viên Trường MN Đức Phổ
10.50 Lương Thị Như Ngọc 0975234794 luongnhungoc94@gmail.com Kế toán Trường MN Đức Phổ
10.51 Nguyễn Thị Thu Hần 0905175549 hanphovinh@gmail.com Văn thư Trường MN Đức Phổ

11 Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.1 Nguyễn Ngọc Tuấn 0834249997 tuanthphoninh@gmail.com Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.2 Trà Thị Kim Cúc 0973240952 cuchoangdp@gmail.com Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.3 Hoàng Thị Kim Lam 0979858876 kimlam241177@gmail.com Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.4 Võ Thị Quý 0368078605 quyvoththitran.@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.5 Lê Trần Diễm Quỳnh 0974271866 quynhducpho@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.6 Lê Trần Diễm Quyên 0945729009 quyendiem76@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.7 Hoàng Thị Kiều Nga 0911799432 kieungadp@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.8 Trần Thị Mai Hiên 0394439081 tranthimaihien2014@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.9 Lê Thị Nương 0396382990 lethinuong1232@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm

11.10 Lâm Thị Kim Chính 0985193238 kimchinh369@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.11 Huỳnh Thị Cẩm Dung 0986626010 hoanggiabao0505@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.12 Huỳnh Thị Hiền 0944129537 huynhthihien1975@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.13 Cao Thị Ngọc Lân 0836310430 caongoclan2012@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.14 Nguyễn Diễm Ái Quý 0965674068 nguyendiemaiquythnguyennghiem@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.15 Phạm Thị Ngọc Huệ 0977689417 phamthingochue77dp@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.16 Lê Thị Phương Hiếu 0914545477 hieuphuongle368@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.17 Lê Thị Minh Huệ 0332651345 lethiminhhue77@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.18 Hoàng Thị Thanh Thư 0975832079 hoangthithanhthudp@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.19 Nguyễn Thị Thanh Nga 0937999467 thanhngaphoninh@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.20 Đặng Thị Kiều 0385168799 dangthikieu@moet.edu.vn Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.21 Đỗ Thị Nguyệt Nga 0976583982 dothinguyetnga1981@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.22 Nguyễn Thị Anh Triết 0367722271 trietnguyen1981@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.23 Trần Thị Ái Ly 0986626282 tranthiaily1984@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.24 Trịnh Thị Hoàng Duyên 0985851715 hoangduyen715@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.25 Nguyễn Thị Yến Hải 0913945729 hainguyen190774@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.26 Phạm Thị Phương Anh 0862864779 phuonganhgvth@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.27 Nguyễn Thị Lệ Vi 0974574027 levi020391@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.28 Lê Thị Ngân 0964772757 nganle208@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.29 Nguyễn Thị Sương 0962603090 suong162@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.30 Ngô Đình Ánh Trúc 0376714461 ngodinhanhtruc@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.31 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 0961292928 ngannguyenblue123@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.32 Võ Ngọc Diệu Quỳnh 0961549416 dieuquynhvn0297@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.33 Huỳnh Thị Liễu 0346957257 lieuhuynh.ami@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.34 Võ Duy Khánh 0988398235 duykhanhthcsphovinh@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.35 Huỳnh Thị Minh Thư 0983168051 Huynhthiminhthu300793@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.36 Mai Thị Minh Thư 0969348728 minhthuducpho@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.37 Thái Văn Thịnh 0985535163 tvthinhdpqn@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.38 Nguyễn Thị Sao Mai 0397996181 saomaith181@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.39 Nguyễn Duy Đan 0348457314 nguyenduydanpm1998@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.40 Lý Thị Huyền Linh 0916542079 huyenlinh.ly@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.41 Nguyễn Thị Kim Phát 0985153448 nguyenthikimphat95@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.42 Nguyễn Thị Ái Quyên 0359753497 aiquyennguyen3193@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.43 Đinh Chánh Tín 0914426239 thanhnienducpho@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.44 Nguyễn Tấn Đoàn 0393204210 nguyentandoanNTD@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.45 Trần Thị Vân Khánh 0934833445 vankhanhducpho@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.46 Nguyễn Thị Xuân Tĩnh 0914265759 xuantinhducpho@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
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11.47 Nguyễn Văn Tươi 0342881603 vantuoinguyen7@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.48 Võ Thị Ý 0985459399 vothiy.84@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.49 Huỳnh Thị Thanh Nhàng 0353554765 huynhthithanhnhang@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.50 Huỳnh Quang Lý 0973864216 quangly0973864216@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.51 Ngô Duy Lộc 0338639913 cau2lenmangtimmo2@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.52 Thiều Thị Thanh Vy 0385801144 thieuthithanhvy1999@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.53 Trần Thị Cẩm Giang 0345650628 ttcg0101@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.54 Nguyễn Thành Nhất Thế 0947591703 nhatthe499@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.55 Bùi Thị Hoan 0385144066 hoanphoninh@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.56 Huỳnh Thị Hồng Diễm 0393883747 huynhthihongdiem@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.57 Nguyễn Thị Thuý Hằng 0379890861 hangphoninh76@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.58 Nguyễn Thị Như Hoa 0987373429 hoaducpho2013@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.59 Ngô Thị Cẩm Thiên 0949611035 camthien1975@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.60 Huỳnh Thị Thu Thảo 0914128633 huynhthao020179@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.61 Nguyễn Thị Dung 0356269844 datminh020406@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.62 Nguyễn Thị Kim Hạnh 0987369248 kimhanh369248@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.63 Nguyễn Thị Hạnh 0937702695 hanhhoa201313@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.64 Nguyễn Thị Ái 0379021879 nguyenthai1234@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.65 Lê Thị Quỳnh Như 0388209609 quynhnhupk1@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.66 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 0383550425 mytrinh13101989@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.67 Trần Thị Ngọc Trâm 0832727245 ngoctram999979@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.68 Nguyễn Thị Thanh Nhàng 0374705954 thanhnhang16@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.69 Trần Thị Thi Ca 0947735748 thica.101@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.70 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0914317877 nhannguyenphovan@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.71 Mai Thị Tạo 0911127114 taomai90@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.72 Lê Quốc Hiền 0974241223 quochiendst09@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.73 Trần Việt Hùng 0972164194 viethung020190@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.74 Phạm Thụy Mỹ Tuyền 0967537306 tuyentuyen06121996@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.75 Nguyễn Thị Hoài Linh 0397478181 hoailinhnguyen444@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.76 Huỳnh Thị Hồng Điệp 0333499776 huynhthihongdiep2808@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.77 Quảng Quốc Cường 0983525371 qcuong171196@gmail.com Giáo viên Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.78 Đoàn Thị Thảo 0971411468 doanthithao2410@gmail.com Nhân viên văn thư Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.79 Nguyễn Thị Lệ Thủy 0976580199 thuylenguyennghiem@gmail.com Nhân viên kế toán Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.80 Nguyễn Thị Thanh Hường 0974090729 thanhhuong729@gmail.com Nhân viên Thư viện Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.81 Phan Thị Diệp 0394196290 diepphan111222@gmail.com Nhân viên Thư viện Trường TH Nguyễn Nghiêm
11.82 Nguyễn Thị Ánh Thư 0334079915 anhthu150992@gmail.com Nhân viên Y tế Trường TH Nguyễn Nghiêm

12 Trường TH Đức Phổ
12.1 Đặng Thị Vi 0824609332 dangthivi73@gmail.com Hiệu trưởng Trường TH Đức Phổ
12.2 Võ Thị Thư 0988952258 thuvo2511991@gmail.com Phó Hiệu trưởng Trường TH Đức Phổ
12.3 Nguyễn Thị Thanh Diệu 0394941679 thanhdieuk6@gmail.com Phó Hiệu trưởng Trường TH Đức Phổ
12.4 Lê Thị Quỳnh Uyên 0935167052 quynhuyenthanh1@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.5 Mai Thị Thu Thuỷ 0918339341 thuytrieutuyen@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.6 Nguyễn Thị Hoài Vinh 0907907342 nguyenthihoaivinh88@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.7 Võ Thị Mỹ Lợi 0963568192 Voloi2308@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.8 Võ Thị Thu Hằng 0343254641 vothithuhang1810@gmail.com giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.9 Nguyễn Thị Phương Thuỷ 0988918997 Nguyenphuongthuy1701@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ

12.10 Cao Thị Thu Hiền 0981581709 thuhiencao95@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.11 Nguyễn Minh Phương 0325388999 nguyenminhphuong.dp1@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.12 Huỳnh Thị Phượng 0385975746 phuonggvphoninh@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.13 Nguyễn Thị Thuý Hằng 0917422759 phuongthu20101979@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.14 Võ Thị Thúy Hằng 0364986278 hangph15590@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.15 Võ Thị Xuân Lộc 0963858072 xuanlocsh@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.16 Lê Thị Ngọc Trà 0329944440 ltntra19@pdu.edu.vn giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.17 Phạm Thị Phương Dung 0979974704 phuongdung190573@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.18 Trần Thị Thân Thương 0943010388 thanthuong2410@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.19 Tô Thị Được 0353563287 tothiduoc1973@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.20 Cao Thị Nhi Hiếu 0916505940 Caonhihieu284@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.21 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 0393433032 nguyenthimyloc3032@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.22 Nguyễn Thị Bích Nhi 0333956070 bichnhinguyen1999@gmail.com giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.23 Phạm Thị Thu Hoàng 0348461821 phamthithuhoang95@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.24 Trần Thị Diễm 0395318661 trandiemphovinh@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.25 Phạm Thị Kiều Lam 0988865512 phamthikieulam1@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.26 Lê Thị Lý 0399328782 lyle16061992@gmail.com Nhân viên Y tế Trường TH Đức Phổ
12.27 Nguyễn Thị Lệ Huyền 0869321114 lehuyenthuvien@gmail.com Nhân viên Thư viện Trường TH Đức Phổ
12.28 Nguyễn Thị Trúc Nhu 0342872302 nttnhu20@pdu.edu.vn giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.29 Võ Thị Thanh Triết 0386849659 votriet4066@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.30 Nguyễn Thị Xuân Nương 0979519828 xuannuongkt85@gmail.com nhân viên kế toán Trường TH Đức Phổ
12.31 Nguyễn Văn Siêu 0356031304 sieupvinh@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.32 Nguyễn Thị Bích Thủy 0329517905 bichthuyphovinh@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.33 Lê Tiến Đạt 0388519327 letiendatgv@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
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12.34 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 0933209406 phuongthpv@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.35 Phan Thị Thu Hương 0917033788 phanthuhuong22578gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.36 Nguyễn Mậu Hoài Thương 0368848136 nguyenmauhoaithuong.95@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.37 Nguyễn Thị Kim Thi 0763250383 Kimthiktpm@gmail.com Nhân viên văn thư Trường TH Đức Phổ
12.38 Nguyễn Thị Hồng Lý 0983855400 honglyphohoa@gmail.com giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.39 Nguyễn Thị Thu 0965721284 thunguyendp76@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.40 Nguyễn Thị Nhàn 0378035817 nhanthpv76@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.41 Đoàn Thị Ái Nữ 0338589765 doanthiainu@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.42 Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh 0853198054 diemquynhedu@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.43 Nguyễn Tiến Thanh 0985450449 thanhthpv@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.44 Trà Ngọc Oanh 0985183447 oanhthph@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.45 Huỳnh THị Tín 0987298203 huynhthitin75@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
12.46 Phạm Thị Lưu 0975279409 luupham1976@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ

13 Trường THCS Đức Phổ
13.1 Nguyễn Đức Hoanh 0914463444 duchoanhtcsnm@gmail.com Hiệu trưởng Trường TH Đức Phổ
13.2 Hồ Thanh Hùng 0384742719 hohungpk1977@gmail.com Phó hiệu trưởng Trường TH Đức Phổ
13.3 Lê Hoàng Linh 0372845148 hlinh1982dp@gmail.com Phó hiệu trưởng Trường TH Đức Phổ
13.4 Nguyễn Văn Tươi 0902548633 tuoipplus@gmail.com TTCM Trường TH Đức Phổ
13.5 Lê Võ Duy Tùng 0963518279 tungc2phohoa@gmail.com TTCM Trường TH Đức Phổ
13.6 Nguyễn Thị Hiếu 0352191890 hieuhaihuong@gmail.com TTCM Trường TH Đức Phổ
13.7 Hoàng Yến 0935913377 hoangyen456@gmail.com TTCM Trường TH Đức Phổ
13.8 Nguyễn Thị Thuý Hằng 0985828262 thuyhangktxh@gmail.com TTVP Trường TH Đức Phổ
13.9 Nguyễn Thị Phương Linh 0399087030 phuong83linh@gmail.com TTCM Trường TH Đức Phổ

13.10 Nguyễn Thị Cúc 0965562317 cucnt1009@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
13.11 Huỳnh Thị Ngọc Lan 0986626043 lanngoc86@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
13.12 Đỗ Như Khánh 0367303807 donhukhanh01@gmail.com Giáo viên Trường TH Đức Phổ
13.13 Phạm Thị Ngọc Hoàng 0866588776 hoangngoc0203@gmail.com Văn thư Trường TH Đức Phổ

12 Trường THCS Nguyễn Nghiêm

12.1 Huỳnh Thị Hoài Nhân 09841658863 hthnhan-ducpho@quangngai.gov.vn Nhân viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.2 Võ Thị Phương Trang 0396998897 vtptrang-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.3 Nguyễn Thị Ánh 0948311873 ntanh-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.4 Đào Thị Vương Thảo 0349881993 dtvthao-ducpho@quangngai.gov.vn Nhân viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.5 Nguyễn Thị Mỹ Diễm 0394593390 ntmdiem-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.6 Trần Thị Kiều Oanh 0388920249 ttkoanh-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.7 Lê Thị Thanh Thúy 0973528478 lttthuy-ducpho@quangngai.gov.vn Nhân viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.8 Nguyễn Thị Xuân Trâm 0983357177 ntxtram-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.9 Huỳnh Thị Ngọc Bích 0978088927 htnbich1-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.10 Nguyễn Đức Thông 0947735747 ndthong1-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.11 Hoàng Thị Lam 0949712609 htlam-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.12 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Hằng 0844641458 ntndhang-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.13 Võ Thị Quý Lộc 0989060844 vtqloc-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.14 Nguyễn Thị Hiền Minh 0983756412 nthminh- ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.15 Nguyễn Hữu Hùng 0986780010 nhhung-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.16 Lê Thị Phương Anh 0986647456 ltpanh-ducpho@quangngai.gou.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.17 Trần Thị Yến Ly 0983117073 ttyly-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.18 Nguyễn Thị Yến Ly 0388519285 ntyly-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.19 Trà Thế Luân 0374404841 ttluan-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.20 Huỳnh Thị Minh Thư 0988352430 htmthu-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.21 Nguyễn Thị Xuân Anh 0973781505 ntxanh-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.22 Võ Thị Trà Giang 0988136105 vttgiang-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.23 Nguyễn Thị Phúc 0976773079 ntphuc-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.24 Nguyễn Thị Ánh Hoa 0919268480 ntahoa-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.25 Đoàn Thị Quý Thùy 0947695212 dtqthuy-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.26 Tiêu Thị Ánh Tuyết 0349796408 ttatuyet-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm
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12.27 Nguyễn Thành Phát 0946274937 ntphat1-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.28 Nguyễn Thị Bích Thu 0985784071 ntbthu-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.29 Đỗ Thị Bích Tuyền 0935537246 dtbtuyen-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.30 Võ Thị Quỳnh Dao 0919461311 vtqdao-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.31 Phạm Thị Tân 0962446355 pttan-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.32 Đặng Thị Mỹ Diễm 0968376842 dtmdiem-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.33 Lương Sơn Tới 0333468531 lstoi.c2nn.dpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.34 Lê Tuấn Vĩ 0784444421 ltvi-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.35 Đỗ Thị Mỹ 0367309954 dtmy-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.36 Phạm Hồng Kỳ Châu 0971964377 phkchau-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.37 Bùi Thị Minh Kiều 0978925084 btmkieu-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.38 Nguyễn Thị Đạt 0702731796 ntdat-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.39 Tô Văn Lương 0905098573 tvluong-ducpho@qungngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.40 Nguyễn Thị Trầm 0972301004 nttram-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.41 Võ Hoàng Triệu 0979148626 vhtrieu-sahuynh@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.42 Phạm Văn Quang 0984996628 pvquang-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.43 Nguyễn Văn Chiểu 0914788019 nvchieu-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.44 Phan Thị Mùa 0772552761 ptmua-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.45 Thạch Hoàng Dung 0358179177 thdung-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.46 Trân Văn Thức 0385518512 tvthuc-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.47 Võ Thị Thanh Sương 0914031006 vttsuong-ducpho@qungngai.gov.vn Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.48 Huỳnh Thị Minh Trinh 0984431279 htmtrinh-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.49 Dương Thị Thuý Kiều 0363322335 dttkieu.c2nn.ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.50 Trương Thị Thu Hằng 0382376125 thuhang-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.51 Nguyễn Thị Tho 0393896751 nttho-ducpho@qungngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.52 Lê Thị Xuân Thủy 0868242068 ltxthuy-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.53 Nguyễn Thị Yến Trâm 0972785342 ntytram-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.54 Huỳnh Thị Minh Tiền 0356359182 htmtien-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.55 Nguyễn Thị Minh Hường 0388054608 ntmhuong-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.56 Nguyễn Thị Minh Thư 0377910036 ntmthu-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.57 Phạm Thị Minh Ánh 0374232628 ptmanh.c2nn.dpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.58 Nguyễn Thị Hiền 0352841127 nthien-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.59 Võ Ngọc Quê 0869145279 vnque-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.60 Nuyễn Thị Kiều Oanh 0327241264 ntkoanh.c2nn.dpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.61 Nguyễn Thị Thùy Quyên 0349795090 nttquyen.c2nn.dpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.62 Nguyễn Thành Công 0986304224 ntcong-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.63 Nguyễn Mạnh Cung 0383918418 nmcung-ducpho@quangngai.gov.vn P. Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.64 Nguyễn Tuấn Anh 0987178282 ntanh1-ducpho@quangngai.gov.vn Giáo viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.65 Phạm Thị Tố Linh 0869006199 pttlinh-ducpho@quangngai.gov.vn Nhân viên Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

12.66 Huỳnh Ngọc Tuấn 0977535382 hntuan-ducpho@quangngai.gov.vn P. Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

13 Công an phường
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13.1 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0917983888 anhnguyetcadp@gmail.com Trưởng Công an phường Công an phường Đức Phổ
13.2 Trần Quang Sự 0977887001 tranquangsupl@gmail.com Phó Trưởng Công an phường Công an phường Đức Phổ
13.3 Nguyễn Ngọc Trúc 0944811313 trucnn.dpho.qngai.@gmail.com Phó Trưởng Công an phường Công an phường Đức Phổ
13.4 Trịnh Hồng 0913428105 hongtrinh762014@gmail.com Phó Trưởng Công an phường Công an phường Đức Phổ
13.5 Dương Hiển Định 0983162012 dinhdp79@gmail.com Phó Trưởng Công an phường Công an phường Đức Phổ
13.6 Nguyễn Đình Triều 0965506506 Nguyendinhtrieucamd@gmail.com Phó Trưởng Công an phường Công an phường Đức Phổ
13.7 Phạm Đình Thông 0981428438 phamdinhthong180792@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.8 Lê Thị Hoàng Nga 0977718602 lehoangnga86@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.9 Nguyễn Thị Bích Thư 0358675789 bichthu.102@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ

13.10 Nguyễn Thị Thu Hiền 0977825471 thuhienpol45@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.11 Trần Quang Tuấn 0355526517 tranpuyol@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.12 Nguyễn Song Lục 0985404076 songluc94@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.13 Nguyễn Thị Thu Hường 0932577292 thuhuongk33s1@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.14 Trà Thị Kim Giang 0369805158 tragiang290192@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.15 Trần Văn Tín 0911145579 thutindhan@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.16 Nguyễn Văn Dũng 0355033634 Vandungnguyen@gmail.con Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.17 Huỳnh Thị Thi 0968881696 thihuynh123@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.18 Vũ Trung Hiến 0822568126 vutrunghien2811@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.19 Hồ Văn Tới 0397206476 toihovan545@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.20 Nguyễn Thanh Tài 0977788144 thanhtaidp161994@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.21 Nguyễn Văn Đây 0977997827 nguyenvandayptxcadp@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.22 Trần Duy Đạt 0979343141 tranduydat150390 Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.23 Nguyễn Quang Vinh 0985791388 vinhquangnguyen76@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.24 Phạm Trung Tẩn 0838538383 trungtanpa03@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.25 Phan Minh Đức 0988372123 phanminhduc0482@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.26 Trần Sinh Vương 0913964479 transinhvuong151287@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.27 Vũ Ngọc Hoài 0916858042 vu.hoai2702@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.28 Huỳnh Quốc Việt 0987337234 huynhquocviet6868@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.29 Nguyễn Trí Thuận 0905244474 nguyentrithuan113@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.30 Nguyễn Lộc Tỉnh 0978325568 nguyenloctinh25568@gmail.cm Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.31 Huỳnh Quốc Bảo 0912052524 probaohuynh@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.32 Hồ Thanh Mùi 0917260879 thanhmuipv29@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.33 Huỳnh Tấn Ngọc 0867180008 tanngocriki@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.34 Trần Ngọc Giang 0886081357 tngiangcadp@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.35 Đoàn Phi 0919423277 doanphi25121982@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.36 Lê Quốc Trường 0987637376 lequoctruongcs1@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.37 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 0334072169 cxxmdt@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ
13.38 Phạm Bá Chỉnh 0943123579 chinhpham@gmail.com Cán bộ Công an phường Đức Phổ

(Danh sách trên gồm có 460 người đăng ký)


		2026-11-04T11:03:33+0700




